
DANH SÁCH MỞ RỘNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRỰC TUYẾN  

TRÊN VIETBANK DIGITAL (INTERNET BANKING, MOBILE BANKING) 

 

STT Dịch vụ Tên NCC Khu vực 
Thời gian 

dự kiến 
Kênh triển khai 

1 Nước Nước Bến Tre Bến Tre 04/2020 Mobile Banking 

2 Nước Nước Sơn La Sơn La 04/2020 Mobile Banking 

3 Nước Nước Phú Hòa Tân Phú Hòa Tân - HCM 
04/2020 

Mobile Banking 

4 Nước Nước Sơn Tây Sơn Tây 04/2020 Mobile Banking 

5 Nước Nước Vĩnh Long Vĩnh Long 04/2020 Mobile Banking 

6 Nước Nước Huế Huế 04/2020 Mobile Banking 

7 Nước Nước Tây Hà Nội Hà Nội 
04/2020 

Mobile Banking 

8 Nước Nước Thủ Đức Thủ Đức - HCM 04/2020 Mobile Banking 

9 Học phí ĐH Văn Lang ĐH Văn Lang 04/2020 Mobile Banking 

10 Điện Điện lực Miền Trung 

Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng 

Nam, KonTum, Gia Lai, Quảng Bình, 

Phú Yên 

04/2020 

Internet Banking 

11 Điện EVN Miền Nam 

Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình 

Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà 

Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang, 

Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh 

Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền 

Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, Bạc Liêu 

04/2020 

Internet Banking 

12 Điện EVN Miền Bắc 

Cao Bằng, Hưng Yên, Lào Cai, Nam 

Định, Thanh Hóa, Điện Biên,  Thái 

Bình, Quảng Ninh (Quảng Yên, Bình 

Liêu, Đông Triều, TP.Uông Bí, TP.Hạ 

Long, Vân Đồn, Tiên Yên), Tuyên 

Quang, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà 

Tĩnh, Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu, 

Nghệ An, Lào Cai, Hà Nam, Hà Giang, 

Yên Bái, Hòa Bình, Thái nguyên 

04/2020 

Internet Banking 

13 Nước Cấp nước Huế Thừa Thiên Huế 04/2020 Internet Banking 

14 Nước Cấp nước Đồng Nai 

Đồng Nai (các quận/huyện ngoại trừ 

Huyện Long Khánh và Huyện Nhơn 

Trạch) 

04/2020 

Internet Banking 



STT Dịch vụ Tên NCC Khu vực 
Thời gian 

dự kiến 
Kênh triển khai 

15 Nước Cấp nước Long Khánh 

Huyện Long Khánh, khu vực hành 

chính và ngã tư dầu giây thuộc xã 

Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất - tỉnh 

Đồng Nai 

04/2020 

Internet Banking 

16 Nước Cấp nước  Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch 
04/2020 

Internet Banking 

17 Nước 
DVXD Cấp nước Đồng 

Nai 

Khu vực hỗ trợ: Phường / Xã Tân Vạn, 

Bửu Hòa, Hóa An, Tân Hạnh - TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

04/2020 

Internet Banking 

18 Nước 
Cấp nước Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

04/2020 
Internet Banking 

19 Nước Cấp nước Phú Mỹ Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 
04/2020 

Internet Banking 

20 Nước 
Xí Nghiệp Cấp Nước 

Sinh Hoạt Nông Thôn 
Bình Chánh 

04/2020 

Internet Banking 

21 Nước SAIGONWATER Huyện Củ Chi - TP HCM 
04/2020 

Internet Banking 

22 Nước Cấp nước Bình Dương Bình Dương 
04/2020 

Internet Banking 

23 Nước Cấp nước Bình Thuận 
Khu vực Bắc Bình, Lagi, Phan Thiết - 

tỉnh Bình Thuận 

04/2020 
Internet Banking 

24 Nước Cấp nước Bến Tre Bến Tre 
04/2020 

Internet Banking 

25 Nước Cấp nước Tiền Giang Tiền Giang 
04/2020 

Internet Banking 

26 Nước Cấp nước Cần Thơ 

1. Quận Ninh Kiều: 10/13 phường (trừ 

phường Cái Khế, An Hòa, Thới Bình).  

2. Quận Cái Răng: khu đô thị Nam Cần 

Thơ gồm các phường Hưng Phú, Hưng 

Thạnh, Tân Phú, Phú Thứ. 

 3. Huyện Phong Điền: khu vực thị trấn 

Phong Điền, xã Mỹ Khánh 

04/2020 

Internet Banking 

27 Nước Cấp nước Cần Thơ 2 

Phường An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu 

Nghĩa,  Long Tuyền, Long Hòa, Thới 

An Đông,Trà An, Trà Nóc thuộc Quận 

Bình Thủy; Phường An Hòa, Thới 

Bình, Cái Khế của Quận Ninh Kiều; xã 

Giai Xuân thuộc Huyện Phong Điền 

04/2020 

Internet Banking 

28 Nước Cấp nước Đồng Tháp Đồng Tháp 
04/2020 

Internet Banking 

29 Nước Cấp nước Bạc Liêu Bạc Liêu 
04/2020 

Internet Banking 



STT Dịch vụ Tên NCC Khu vực 
Thời gian 

dự kiến 
Kênh triển khai 

30 Nước Cấp nước Long An 
Thành phố Tân An, Huyện Bến Lức và 

Thủ Thừa tỉnh Long An 

04/2020 

Internet Banking 

31 Nước Cấp nước Gia Lai Pleiku, Ayun Pa 
04/2020 

Internet Banking 

32 Nước Cấp nước Trà Vinh Trà Vinh 
04/2020 

Internet Banking 

33 Nước Cấp nước Quảng Trị Quảng Trị 
04/2020 

Internet Banking 

34 Nước Công ty cổ phần Viwaco 

Phía Tây Hà Nội: Quận Thanh Xuân, 

một phần phường Trung Hòa, Mai Dịch 

quận Cầu Giấy, phường Định Công, 

Đại Kim, Thịnh Liệt quận Hoàng mai, 

quận Nam Từ Liêm và các xã phía Tây 

quốc lộ 1A huyện Thanh Trì Hà Nội. 

04/2020 

Internet Banking 

35 Nước Nước số 3 Hà Nội Quận Hoàn Kiếm 
04/2020 

Internet Banking 

36 Nước 
Cấp nước số 2 Hải 

Phòng 
Huyện An Dương 

04/2020 
Internet Banking 

37 Nước Cấp nước Cao Bằng Cao Bằng 
04/2020 

Internet Banking 

38 Nước Cấp nước Sơn La Sơn La 
04/2020 

Internet Banking 

39 Nước Cấp nước Hòa Bình Hòa Bình 
04/2020 

Internet Banking 

40 Nước Cấp nước Hà Nam Hà Nam 
04/2020 

Internet Banking 

41 Nước Nước sạch Hà Nội 

Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà 

Trưng, Hoàng Mai, Bắc Thăng Long - 

Hà Nội 

04/2020 

Internet Banking 

42 Nước Cấp nước Sơn Tây 

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây, H.Thạch Thất 

(Đại Đồng), H.Ba Vì (Tây Đằng, Vân 

Hòa, Tản Lĩnh, Đông Quang, Chu 

Minh), H.Phúc Thọ (Thị Trấn Phúc 

Thọ, Sen Triểu, Tích Giang, Thọ Lộc, 

Phụng Thượng, Ngọc Tảo) 

04/2020 

Internet Banking 

43 Nước Nước sạch VTS 

Chung cư HH Linh Đàm, KĐT Kim Văn 

Kim Lũ, Bán đảo Linh Đàm (Chung cư 

VP3, VP5, VP6) quận Hoàng Mai, Hà 

Nội. 

04/2020 

Internet Banking 



STT Dịch vụ Tên NCC Khu vực 
Thời gian 

dự kiến 
Kênh triển khai 

44 Nước 
WaDaco - Công ty nước 

sạch Tây Hà Nội 

Lại Yên, Song Phương, Tiền Yên, Đắc 

Sở, Đức Giang, Sơn Đồng, Vân Canh, 

Đức Thượng, Kim Chung, Di Trạch, 

Yên Sở, Minh Khai, Dương Liễu, Cát 

Quế và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 

Đức, Thành phố Hà Nội. 

04/2020 

Internet Banking 

45 Nước Cấp nước Lai Châu Lai Châu 
04/2020 

Internet Banking 

46 Nước Cấp nước số 2 Hà Nội 

Quận Long Biên, Huyện Đông Anh, 

Huyện Gia Lâm,  Huyện Sóc Sơn ( Thị 

trấn Sóc Sơn, Xã Phú Minh, Xã Phù 

Lỗ, Xã Mai Đình, Xã Tiên Dương, Xã 

Đông Xuân), Huyện Mê Linh (Thị Trấn 

Quang Minh, Thị Trấn Chi Đông) 

04/2020 

Internet Banking 

47 Nước Nước sạch Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình 
04/2020 

Internet Banking 

48 Viện Phí Bệnh Viện ĐH Y Dược  04/2020 
Internet Banking 

49 Viện Phí Bệnh Viện Chợ Rẫy  04/2020 
Internet Banking 

50 Truyền hình HTV-TMS Phú Mỹ Hưng 04/2020 Internet Banking 

51 Truyền hình VNPT Toàn quốc 04/2020 Internet Banking 

52 Truyền hình VTC Toàn quốc 04/2020 Internet Banking 

53 Bảo hiểm AIA Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

54 Bảo hiểm FE Credit Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

55 Bảo hiểm Manulife Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

56 Bảo hiểm FWD Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

57 Bảo hiểm 
Bảo hiểm Generali Việt 

Nam 
Toàn quốc 

05/2020 

Internet Banking 

58 Bảo hiểm PrevoirVN Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

59 Bảo hiểm BIDV MetLife Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

60 Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Việt Toàn quốc 
05/2020 

Internet Banking 

60 
Bảo hiểm 

Bảo Hiểm Bưu Điện 

(PTI) 
Toàn quốc 

05/2020 
Internet Banking 

61 Phí Dịch vụ VETC Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

62 
Dịch vụ 

khác 

Best Products 

HN không phụ trách 

NCC này 

Toàn quốc 

05/2020 

Internet Banking 

63 Hỗ trợ nạp 

tiền 
GRAB Toàn quốc 

05/2020 
Internet Banking 



STT Dịch vụ Tên NCC Khu vực 
Thời gian 

dự kiến 
Kênh triển khai 

64 
Học phí FPT Polytechnic Hà Nội, Hồ Chí Minh 

05/2020 
Internet Banking 

65 Học phí Topica Native Toàn quốc 05/2020 Internet Banking 

66 

Học phí 
150 trường từ Mẫu giáo 

đến Cấp 3 tại Tp.HCM 
TPHCM 

05/2020 

Internet Banking 

67 Game Garena  05/2020 Internet Banking 

68 Game FunCard  05/2020 Internet Banking 

69 Game Zing  05/2020 Internet Banking 

70 Game Scoin  05/2020 Internet Banking 

71 Game SohaCoin  05/2020 Internet Banking 

72 Game KUL  05/2020 Internet Banking 

73 Game Appota  05/2020 Internet Banking 

74 Game GOSU  05/2020 Internet Banking 

75 Game VEGA  05/2020 Internet Banking 

76 Game Oncash  05/2020 Internet Banking 

77 Game HPcode  05/2020 Internet Banking 

78 Game Dzocard  05/2020 Internet Banking 

79 Game ACE  05/2020 Internet Banking 

 


